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VĂN PHÒNG LY BA:\i NTt,{\ D'\N
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ vaNH
HÔI ĐỒNG TUYÊN DUNG
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TCOO 1

TCO02

TC:C}03

TCO04

TCO05

TCO06

TCO07

TCO08

TCO09

TCO 10

TCOI 1

Teo 12

TC:O 13

Teo 14

TC015

TCO 16

Teo 1 7

Teo 1 8

Teo 19

TC020

TC02 1

TC022

TCC)23

Yet)24

TCC)25

TC026

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 4

Ho và chữ đêm

Nguyễn Thị Thái

Đổng Thiên

Nlai Huyền

Trần Thị Ngọc Hoàng

Lê Nguyễn Hoàng

Trần Thị Hoàng

Huỳnh Lê Ngọc

Trần Thi Kim

Dương Lê Tuấn

Nguyễn Bá Nam

Hoàng Hồng

HỒ Ngọc

l Nguyễn Hồng

Phạm Nguyễn Hoàng

Đoàn Thị \hát

Đào Anh

1 Nguyễn Thị Thanh

Lê NgUYên

Trần An

Nguyễn Thanh

Hồ Linh

Vũ Thi Minh

Huỳnh Dat

Trần Văn

Trần Quốc

Lâm Ngọc Thùy

Tên

An

Ân

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

,Í\nh

Ánh

Ban

Bình

Bình

Bình

Cần

Châu

chi

Chương

Đai

Đại

Đan

DANH SÁCH THÍ SINH
Vị trí: Tài chính

Ngày sinh

08/04/ 1992

21/ 10/2003

05/04/1987

1 5/06/ 1988

29/06/1990

09/0 1/199 1

24/ 1 0/200 1

21/09/200 1

01/12/1996

14/09/ 1 997

23/08/199 1

07/05/200 1

30/1 1/200 1

03/12/2003

1 0/ 10/ 1999

15/ 10/1987

29/05/1984

1 9/07/2002

26/09/ 1 994

1 1/01/1982

02/06/ 1 988

07/02/ 1 995

1 7/ 10/200 1

03/ 1 2/200 1

07/09/ 1996

1 3/07/ 1 99 1

CỘNG HOA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
Eiôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Giới tính

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

Nam

N「arn

NỮ

Nữ

N「Cr

Nam

Nữ

Nam

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

Nam

N'arn

Nam

NỮ

CCCD

079 1 920 1 0776

C)79303012473

066 1 870 1 2965

074188003165

074 1 9000 198 1

074 1 9 1008046

C)7430 1008786

07730 1004 1 26

079096028 1 86

C)79097033 174

079 19101 0395

C)7930 IC)03305

079301 €)07768

C)793C)SC)25904

05 2 199003325

C)79t)87C) 16134

042 1 840 1 3388

077202000298

079 1 94C)23098

C)79t)82C} 15852

075 1 88002237

079195011681

07420 1008 146

07420 1007553

084096000620

079191 C)0 1033
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HÔI
trườn

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1
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Al.1

Al.l

Al.1
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Al.1
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Al.1

Al.1

Al.1



TC027

TC028

TC029

TCC)30

Yet)3 1

TCC)32

TC:033

T(:034

TCC)35

TCC}36

FCC)37

TCC)38

TCC)39

TCOz10

TC04 1

TC042

TCC)43

TC04'1

FCC)45

TC046

TC047

TC048

TC049

TC050

TC05 1

TC052

TCC)53

TC054

FCC)55

FCC)56
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33

34

35
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Trân Hái

HỒ Hái

Lê Thành

Đỗ Thành

Nguyễn Công

Trần Thi Bích

Đinh Thi Anh

Lữ Tuấn

Thái Vtinh

Dương Hồng

Võ Tấn

1 Nguyễn Thị Thanh

Trương Mỹ

IN「suyễn Thị Thùy

Phạm Thị Thùy

Trần Hoàng Phương

Bùi Trung

Nguyễn Pham An

INguyễn Minh

Đỗ Trung

Nguyễn Đại

\JÒ Thi Thùy

Phạm Thị Ánh

fÍu<'nh Thi Thùy

Đoàn Thị Quỳnh

Châu Đoàn Vlinh

Phí Thi Thanh

Phan Phương

Phan Thị Ngọc

Lê Nguyễn Ngoc

Đăng

Đăng

Danh

Danh

Danh

Đào

Đào

Đạt

Đat

Đức

Đức

Dung

Dung

Dung

Dung

Dung

Dũng

Dũng

Dũng

Dũng

Dương

Dương

Dương

Dương

Giao

Giàu

Hà

Hà

Hà

Hà

1 l/'C)3/「 1987

20/05/1997

18/06/ 1 994

22/C)4/ 1994

16/07/ 1988

C)2/C)9/ 1 999

1 1/04/1984

28/ 12/ 1990

2C)/C)6/「2C)0 1

02/04/ 1997

27/09/2002

22/ 12/ 1990

16/02/ 199 1

09/09/ 1986

01/02/ 1 993

20/08/2002

18/11/1987

12/05/ 1988

20/02/ 1987

28/C)2/ 1988

24/03/1983

20/ 10/ 1989

20/09/1989

03/09/ 1 998

25/08/ 199 1

10/ 1 1/2003

30/08/198 1

15/C)8/ 1 986

18/09/ 1989

3 C)/09/2000

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

NỮ

Nam

N’arn

Nam

Nam

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

N「ủ

Nữ

NỮ

079087026643

079097C> 13884

074094C)02413

0790940 1 7182

C)BSC)BBC)01 023

052 1990 15953

079 1 84029949

t)790900 1 534 1

07920 1006 159

05 1097C)0 17C)5

079202024225

052 IỌt)C)05964

052 191003785

066 1 gót}C>0338

C)77193003590

C)793C)2C)2353 1

C)45C)87000589

060 188C) IÓ 133

068087008510

C)79C)88C)4C)542

C)38Ệ)83032641

046 1 890t)3803

079 1 890 1 2629

082 1980 13471

062191000012

C)gC)SC)30 15838

079 lg 1002869

079 1860 1 1441

079 1 89033946

C)793C)QC)00748
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,\1.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al,1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

Al.1

AI,1

A 1.3

A 1.3

A 1.3

Al.3

A 1.3

Al,3
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65

66
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69

70

71
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

TC057

TC058

TCC)59

TC060

TC06 1

TC062

TC063

TC064

TC065

TC066

TC067

TC068

TC069

TC070

TC07 1

TC072

TCC)73

TC074

TC075

TC076

TC077

TC078

TC079

TC080

TC08 1

TC082

TC:083

TC084

TC085

TC086

Nguyễn Thị Thanh

Đặng Ngọc

Nguyễn Phú

Lê Bùi Thanh

Trần Hoàng

Vũ Trần Viêt

Phạm Huỳnh Ngọc

Triệu Lê Gia

Nguyễn Thi Thanh

Lê Thi Thu

Võ NTỹ

Phan Nguyễn Diệu

Phạm Thùy Ngọc

1 Ngô Thị Kiều

INguyễn Anh

Trần Thị

Bùi Thúy

1 Nguyễn Đình

Lương Chí

1 Nguyễn Duy

Từ Trung

Nguyễn Đức

Đỗ Thị Kim

Trần Quỳnh

Hồ Đắc Khánh

m=fT;iT
Thuy

Võ Kim

Lý Kim

Vũ Ngọc Khánh

Lê Trần Viêt

Hà

Flà

Hải

Hải

Flái

Hải

Hân

Hân

Hằng

Hằng

Hằng

Hằng

flạnh

Hanh

Hào

Hiền

Hiền

Hiển

Hiệp

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hiếu

Hoa

Hòa

Flòa

Hoàng

Hồng

Hồng

Hồng

C)3/04/2C)C)0

17/05/1986

18/07/198 1

08/06/ 1988

15/11/1993

10/1 1/1994

25/05/1999

02/12/2C)03

24/1 1/1992

12/03/1984

25/08/1987

12/ 10/ 1999

23/04/ 1996

26/10/1993

22/04/ 1998

05/06/1983

09/0 1/2003

17/03/1994

10/05/1993

25/12/2002

27/10/2002

2 1/1 1/1995

05/04/ 199 1

23/05/1996

23/07/ 1984

23/09/ 1 994

08/12/1989

30/06/1984

26/'C)7/2000

27/02/1984

NỮ

Nữ

Nam

Nam

Nam

ISlam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

Nam

NỮ

NỮ

Nam

Nam

N「am

Nam

Nam

Nữ

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

C)793C)C)(>04C) 1 7

080186000997

07908 1 020966

t>79C)88007937

C)79t>9302 1 4 12

C)79C)94038654

079 199036657

C)793t)30 10566

074 1 92006000

079184000769

C)79 1 87C)07432

079 199006209

079 196C)20855

092 1930029 1 7

C)74C)98C)0 1397

036 183002583

C)793C)3002482

t)77094€)03696

079C)93C)08814

074202006028

074202006275

075095C)t)375 1

083 191C)11152

00 1 196t)33748

074084007467

074194000159

079 1 89004743

072 1 8ztÓC>0572

C)74300(>06365

079 1 840050 16
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31
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31

31

31

31

31

31

31

31

A 1.3

A 1.3

Al .3

A 1.3

A 1.3

Al .3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

Al.3

A 1.3

A 1.3

Al .3

Al.3

A 1.3

A 1.3

Al .3

Al.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1 .3

Al .3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

Al .3
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88

89
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91
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93

94

95

96

97
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99

100

101
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

TC087

TC088

TC089

TC090

TC09 1

TC092

FCC)93

TC094

TC095

TC096

TC097

TC098

TC099

TC 100

TC 101

TC 102

TC 103

TC 104

TC 105

TC 106

TC 107

TC 108

TC 1 09

TCI 10

TC 111

TCI 12

TCI 13

TCI 14

TCI 15

TC 116

Phí Kim Ngọc

Nguyễn Việt

HỒ Viêt

Ninh Duy

ĐỖ Thu

IN「Suyễn Thị

Nguyễn Diệu

Phạm Thị >、Ígọc

Thái Ngọc Thùy

IN「Suyễn Quan Quốc

1 Nguyễn Lê Đức

Tạ Thị

INgô Thị Kim

Huỳnh Thị Thu

Phan Nguyễn Duy

Bùi Kim

Đoàn Đình

Lê Đăng

Phạm Hồng

Võ Thị &tỷ

INguyễn Đình Sơn

Vũ Thanh

ĐỖ Thị

Đào Ngọc Thanh

Lương Thị

Lê Thi Bích

Trần Thị Ngoc

Nguyễn Thị Quỳnh

Trương Thị Kim

Lê Thi Thanh

Hồng

Hùng

Hùng

Hưng

Hương

Huang

Hương

Hương

Hương

Huy

Huy

Huyền

Huyền

Huyền

Khang

Kbánh

KJ1ánh

Khoa

KJìương

Kim

Lâm

Lan

Lân

Liêm

Liên

Liên

Liên

Liên

Liên

Liễu

15/04/1997

15/08/ 1982

12/ 12/ 1988

02/04/2003

09/t)3/ac)03

25/1 1/1991

13/ 12/1988

02/07/ 1989

1 7/ 12/2002

05/1 1/1988

03/04/ 1 992

03/09/1993

08/02/ 1991

26/06/ 1991

1 1/02/1984

29/08/1983

25/02/199 1

27/02/1995

29/07/ 1 998

02/01/1990

05/1 1/1989

21/02/ 1 996

21/04/ 1990

23/1/1989

08/1 1/1989

13/01/1989

18/1 1/1996

20/05/1990

02/09/ 1992

05/05/1982

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

079 1 970 1 8720

C)3C)C)82Ệ)09633

C)79t)8800 1350

0362C)30143 13

C}363C)St)05766

03819102 1581

C)58 lgBt)0006 1

079189002596

0793C)2032 195

t)79088t)38008

079092009348

037 193t)C)3038

082191017402

094 1 91014275

C}79C}840 1 8423

C)74083(Jt)78C)O

07409 1005928

084095C) 10879

079098024249

077190002898

077089006449

077 1 96005683

037 19C)005874

07908900 1 120

035 1890 13371

060 1 89002554

0741 96007663

075 IỌt)00 1322

077 1 9200 1933

042 1 82008602

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Al.3

Al .3

A 1.3

Al .3

A 1.3

A 1.3

Al .3

Al .3

Al .3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

A 1.3

,\2. 1

AZ. 1

A2. 1

A2. 1

AZ. l

AZ. 1

AZ. 1

.\2. 1

A2. 1

AZ. 1

AZ. 1

A2. 1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. l

AZ. 1



117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

1 30

131

132

133

134

135

136

137

138

139

1 4 0

141

142

143

144

145

146

TC 117

TCI 18

TCI 19

TCI 20

TC 121

TC122

TC123

TC12áI

TC125

TC126

TC127

TC 128

TC129

TC130

TC=131

TC 132

TC133

TC 134

TC:135

TC136

TC 137

TC 138

TC139

TC 140

TC 141

TC 142

TC143

TC 1 44

TC145

TC146

Đoàn Thùy

Pham Thị Hanh

Lê Ngoc

Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Ngọc

Lý Diệu Vlý

Đoàn Thi Nhật

Đinh Lê Phương

Ngô Hồ Gia

IN「suyễn Thị Ngọc

Trần Trang Yến

HỒ Thi Mỹ

Đinh Hoàng Báo

Nguyễn Trần Thúy

Ngô Thị Thảo

Phan Thanh

Đặng Thị Thanh

Nguyễn Thị Phương

Lưu Thị Phương

IN「Suyễn Hữu

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Khánh

Trương Hạnh

Tăng Huệ

Dương Nhật

INga),「ếm Khánh

Trần Quang

Nguyễn Thị Hồng

Hoàng Quỳnh Thao

Hồ Thi Thanh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Linh

Loan

Loan

Loan

Loan

LỢi

Ly

Nhi

Mai

Mẫn

Minh

IVlinh

N/linh

Nly

My

vlý

23/’C)9/2C)02

06/1 1/1994

07/07// 1998

22/ 12/2000

25/0 1/2002

23/04/ 1 989

2 1/02/1995

0 1/1 1/2002

09/0 1/2003

13/05/198 1

18/03/1987

2 1/04/ 1 994

20/10/1997

05/01/1999

04/12/ 1994

18/12/ 1 990

02/05/ 1987

26/06/198 t

10/10/ 199 1

20/10/1984

10/11/1991

18/07/2003

19/07/ 1998

01/0 1/2000

07/08/2002

27/10/ 1 990

28/08/1992

07/02/2€)03

27/ 12/ 1997

1 5/05/1985

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nữ

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

Nam

Nữ

NỮ

NỮ

C)34302002 129

C)40 1 9'lC)€)0551

C)70 1 98002245

C)703C}€>C>0264C)

C)743C)2C)C)0922

077 1 89008 109

077195002480

C)773C)2C)02 195

t)773C)SC)04896

079 1 8 1 034849

079 1 87030624

079 1 940 1 062 1

079 197C)33620

079 199C)2C)353

084 194009845

060 190002042

074187000818

079181006190

079191 005637

C)4C}C)gẠC}32 179

051191 000158

C)74303005 136

079 1 98009782

t>753t>ÓC>ÓC)753

077202004400

079 19002642 1

C)BC)C)92000 157

03630St)C>0 131

052197(]€)3264

045 1 850 19472

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

AZ. 1

AZ. l

A2. 1

A2. 1

AZ. 1

A2. 1

AZ. 1

A2. 1

A2. 1

,\2.1

AZ. 1

,\2. 1

A2. 1

AZ. l

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

,\2.1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

A2. 1

A2. 1

A2. 1

AZ. 1

,\2. 1

AZ. 1



147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

1 72

1 73

174

1 75

1 76

TC 1 47

TC 148

TC 149

TCI 50

TC151

TC 152

TC 153

TC 154

TC 155

TC156

TC 157

TC 158

TC 159

TC160

TC 161

TC 162

TC 163

TC 164

TC 165

TC 1 66

TC 1 67

TC 168

TC 169

TC 170

TCI 71

TC 1 72

TC ITS

TC 1 74

TC 175

TC 176

Trần Hoài

Nguyễn KỲ

l Nguyễn Quang Quang

Vũ Thị Hồng

Nguyễn Phương

Nguyễn Thị Thanh

Lê Thị

Đỗ Nguyễn Tuyết

1 Nguyễn Ngọc

Lò Thi Kim

Lê Thanh

INguyễn Thị Hồng

Trần Kim

INguyễn Kim

Trần Minh Khánh

Nguyễn Văn

Vũ Hoàng Báo

Nguyễn Hái

Đoàn Thị Bích

Trần Lê Báo

INguyễn Thị Báo

INguyễn Huỳnh

Nguyễn Mai Báo

Viên BÍch

HỒ Đức

Phùng Thị Thao

Vũ Thi Hồng

Dương Thị Linh

Nguyễn Thị Thanh

Hoàng Hữu

vlý

N「arn

Nam

Nga

Nga

Nga

Ngà

N「gân

Ngân

Ngân

Ngân

Ngân

Ngân

Ngân

Nghĩa

Ngọc

Ngọc

Ngọc

Ngọc

Ngọc

N'gọc

Ngọc

Ngọc

t、Ígọc

Nguyên

Nguyên

Nhâm

Nhâm

Nhàn

Nhân

26/ 1 2/ 1 990

1 7/09/ 1987

27/05/ 1999

29/05/ 199 1

23/ 10/1986

t) 1//C)8/2C)02

15/08/1998

13/12/199 1

14/07/1987

14/07/ 1997

01/1 1/2000

15/08/2C)02

27/06/2003

05/05/ 1999

08/ IC)/2003

15/10/1989

28/8/2002

06/03/2C)02

03/09/ 1 990

03/05/1994

3 1/07/1996

2 1/07/2000

17/03/2C)03

C)6/03/1994

1/1 1/200 1

14/01/ 1989

28/06/ 1988

23/03/1987

07/ 10/ 1995

09/04/ 1 998

Nữ

Nam

N-arn

i\lữ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

Nam

Nam

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

N am

079 1 900 1 +750

0790870 I0578

0790990 t 542 1

036 191017294

0741 86004669

C>793C)2C) 1 5459

038 lgBt)06389

0581910 IC)831

060 187003689

068 197005968

C)743 C)0000336

074302001967

C)743€)3007594

079 1 99007634

C)752€)SC)QC) 197

040089029914

C)563(}20 1 1915

C)773C)2€}OO 1 25

079 1900 1 1 709

079 1 940 105 1 1

079 196023555

C)792C>ÓC)2 1 045

0793030361 18

09 1 194C}C)0443

C)7920 1033465

089189000363

0341 88002059

077 1 87003983

079 1 9500 1666

079t)98C)05389

,\2.1

AZ. 1

AZ. 1

AZ. 1

A2.3

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

/\2.3

/\2.3

/\2.3

A2.3

/\2.3

A2.3

/\2.3

/\2.3

/\2.3

AZ.3

AZ.3

AZ.3

AZ.3



TC 177

TC 178

TC179

TCI 80

TC181

TC 182

TC 1 83

TC 184

TC 185

TC 186

TC 187

TC 1 88

TC 189

TC190

TC19 1

TC 192

TC 193

TC 194

TC195

TC 196

TC 197

TC 198

TC 1 99

TC200

TC20 1

TC202

TC2C)3

TC204

TC205

TC206

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

20 1

202

203

204

205

206

Nguyên Bùi Y

Bùi Thi Diễm

Sir「 Xương Yến

Hồ Thị Bao

Nguyễn Phạm Dung

Trần Lê Hoàng

Đinh Hoài Yến

Trần Thị Mộng

Dương Lương Thảo

INguyễn Ngọc Quỳnh

Trần Thị Thanh

INguyễn Thị Bích

Lê Hoàng

Đặng Phương

Phan Thị Kim

Đặng Thị Thúy

Lê Thị Kiều

Võ Thu

Nguyễn Võ Châu

Bùi Thành

Nguyễn Dương

Pham Thanh

Nguyễn Hồng

Dương Tấn

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Văn

Trần Quỳnh

Hoàng Xuân

l Nguyễn Thị Ngọc

Lê Hữu

Nhi

Nhi

Nhi

Nhi

Nhi

Nhi

Nhi

N1ìi

Nhi

Nliu

bÍhung

bfhung

Nhung

t+hung

Oanh

Oanh

Oanh

Phấn

Phát

Phát

Phát

Phong

Phong

Phú

Phúc

Phúc

Phúc

Phúc

Phụng

Phước

19/03/200 1

05/08/1997

26/0 1/2001

20/12/ 1995

3 l/C)5/2C)Ot)

lo/C)3/2t)t)0

26/08/2C>03

22/03/2C)02

01/09/1993

02/03/1993

16/1 1/1985

29/09/1982

13/01/1994

07/02/2002

27/10/1995

17/5/1983

12/04/2000

12/ 12/1984

05/03/1995

09/ 1 0/2004

06/ 1 1/ 1989

25/04/ 1994

16/04/1995

1 6/05/1992

20/03/1997

25/05/1990

23/ 12/1993

14/ 10/1998

30/1 1/1999

08/05/1999

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

N am

NỮ

N「arn

C)373t) 1005411

074 1970080 1 1

07530 1008285

079 195€}34644

C)793t}C)€}2233 1

C)7930QC}4{)099

C)793C)St)04682

C)8C)3€)2006 1 66

087193 QC)0353

0791 93025355

025 185007080

0541 82000356

079194004898

C>79302027715

066 195023754

075 183019671

C)793000 14875

C)96184C)03350

0790950 10948

079204020096

095089000128

C)7409400t)383

07909500776 1

C)79t}920 13560

064(}97C)t)3305

074090003398

C)79C)930416 IẠ

079098008944

079 1 99029364

C>740990C)6630

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

A2.3

AZ.3

/\2.3

/\2.3

AZ.3

AZ.3

A2.3

AZ.3

/\2.3

/t2.3

/\2.3

/\2.3

AZ.3

/\2.3

AZ.3

,'\2.3

,\2.3

A2.3

AZ.4

AZ.4

,\2.4

,\2.4

AZ.4

A2.4



207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

22 1

222

223

224

225

226

227

228

229

230

23 1

232

233

234

235

236

TC207

TC208

TC209

TC2 10

TC21 1

TC2 12

TC2 13

TC2 14

TC2 15

TC2 16

TC2 17

TC2 1 8

TC219

TC220

TC22 1

TC222

TC223

TC22áI

TC225

TC226

TC227

TC228

TC229

TC:230

TC23 1

TC232

TC233

TC234

TC235

TC236

Nguyễn Cao

Lê Thị Hồng

Vũ Thị Hồng

Trần Minh

Lê Thị Thu

Nguyễn Thị Nam

Ngô Thị Hoài

Lương Trần Ngọc

Trương Lê Ngọc

Trần Quế

Huỳnh Tri

IN「Suyễn Thị Ngọc

1 Tống Thị Hồng

Trần Thị Bích

Lê Thị Mỹ

Trần Như

Mai Ngọc

Pham Minh

Lê Nguyễn Duy

\16 Trọng

Trần Thanh

Võ Nguyễn Tháo

Phan Thi Như

Nguyễn Lê Ngọc

Hà Thi Kim

Trương Trường

N/lai Thanh

Hồ Lâm

fịuỳnh Thị Thu

Nguyễn Phan Đức

Phước

Phước

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phương

Phượng

Phượng

Phượng

Phượng

Quân

Quân

Quang

QuỐc

Quyên

Quỳnh

Quỳnh

Quỳnh

Sen

Sinh

Sơn

Sung

Sương

Tài

02/0 1/ 1995

04/05/1982

27/07/1986

25/07/ 1997

25/02/1987

19/12/ 1983

23/06/2003

1 1/04/1990

26/10/1986

10/03/1993

18/05/2002

21/2/ 1 996

26/05/1989

04/03/1983

19/6/ 1986

28/2/2002

28/1 1/1992

13/0 1/1994

21/02/1989

1 1/1 1/1984

02/1 1/2000

07/12/199 1

12/07/ 1999

07/0 1/2003

24/08/1986

25/0 1/1984

09/ 10/1986

3 1/12/2002

06/' 10/1990

06/06/1988

N「arn

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

NỮ

NỮ

Nam

Nữ

NỮ

Nữ

Nữ

NỮ

Nam

Nam

Nam

IVan

NỮ

NỮ

Nam

Nam

Nam

NỮ

N am

C)79C}9503341 8

094 1 82000 1 90

0341 86008 193

045 1970085 18

05 1 1870 13208

054 183C)07775

Cj773C)SOC)3947

07909Ệ)t) 14594

0791 86028843

079 1 93028942

C)792C)2005977

082 t 96008987

038 189033930

079 1 83014444

079 1 860 14576

C}893€}2019748

079092002840

C)83€)94€)€)0291

068089010818

C)77t)84€)03598

C)79300Qt)975 1

056191000179

079 t 9902053 1

C>793030 15438

060 1 86009933

079084000788

C)79t)8602593 1

C)722C)2C){)32C)t>

046 190000004

0790880 19949

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

AZ.4

A2.4

AZ.4

/\2.4

AZ.4

A2.4

AZ.4

AZ.4

A2.4

AZ.4

A2.4

.A2.4

A2.4

,\2.4

A2.4

AZ.4

A2.4

A2.4

AZ.4

A2.4

AZ.4

A2.4

AZ.4

/\2.4

AZ.6

A2.6

AZ.6

AZ.6

AZ.6

A2.6



237

238

239

240

24 1

242

243

244

245

246

247

248

249

250

25 1

252

253

254

255

256

257

258

259

260

26 1

262

263

264

265

266

TC237

TC238

TC239

TC2dlO

TC24 1

TC242

TC:243

TC2á14

TC245

TC246

TC247

TC248

TC2á19

TC250

TC25 1

TC25 2

TC253

TC254

TC:255

TC256

TC257

TC258

TC259

TC260

TC26 1

TC262

TC263

TC26'1

TC265

TC266

Ta Thi Linh

Trương \goc \l inh

VÕ Thị Thanh

Lương Thu

Phạm Hồng

Trần Lê Hoàng

Nguyễn Thị Hồng

INguyễn Trúc Phuong

INgồ Thị Phương

1 Nguyễn Thị Hương

Dương Chí

Huỳnh Bão

Trần Thi Thu

INguyễn Uyên

Lê Minh Hiếu

Phạm Thị Thanh

Pham Thanh

Hoàng Thi Thanh

Thái Phương

Trần Kỳ

IN-suyễn Anh Chí

Truong Phước

Trần Phước

Lai Thi

Ngô Anh

Hồ Bao

Nguyễn Thị Kim

Hoàng Thị

Trần Thị Phương

Đỗ Anh

Tâm

Tâm

Tâm

Tâm

Thái

Thái

Thắm

Thắm

Thanh

Thanh

Thanh

Thanh

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Thảo

Thể

Thiện

Thinh

Thịnh

Thơ

Thơ

Thơ

Thoa

Thơm

Thu

Thư

20/ 1 2/2002

25/ 12/ 1 992

10/05/1996

21/07/1990

22/09/200 1

01/12/200 1

19/03/ 1991

16/9/ 1995

26/08/ 1997

24/04/1988

19/0 1/2002

14/08/ 1988

10/08/1993

10/0 1/200 1

28/11/1994

24/C)3/2000

15/10/1989

12/0 1/1989

24/09/ 1 984

26/0 1/1984

21/04/ 1992

10/06/ 1997

14/07/200 1

24/ 10/ 1990

19/07/ 1989

17/07/ 1999

C)3/ 10/2C>C)0

19/09/ 1996

02/08/’ 1988

23/03/2C)OC)

NỮ

N「arn

NỮ

NỮ

Nam

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

Nam

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

islữ

Nam

Nữ

NỮ

N「Cr

Nữ

Nữ

0753C)2C>16771

C)79C)92C)03518

079 196C) 1 003 1

089 lọC)QC)9043

07720 1 002 19 1

079201019847

079191012620

079 195009720

074 197004798

075 1880 10473

079202016705

t)8C)tJ88C> 19379

€)6C)193t)C)2672

t)6830 IC)08199

OTC) 19'lC)03152

0773C)Qt)C)076 1

079189026152

0791 890325 10

096 1 84C)QC)032

C)79t)84033662

079092008671

079097024691

07920 IOt)4350

037 190C)03202

0490890 19098

080 199007275

C)793C)C)0 15 135

042 196009046

089 188C>t)0556

C)773C>Ệ}(}08 136

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

,\2.6

AZ.6

/\2.6

AZ.6

A2.6

.Ẩ\2.6

AZ.6

A2.6

/\2.6

AZ.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

A2.6

AZ.6

,A2.6

/\2.6

,A2.6

A2.6

AS

AS. 1

AS. 1

/\3.1

AJ

AS. l



267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

TC267

TC268

TC269

TC270

TC27 ì

TC272

TC273

TC274

TC275

TC276

TC277

TC278

TC279

TC280

TC28 1

TC282

TC283

TC284

TC285

TC286

TC287

TC288

TC289

TC290

TC29 1

TC292

TC293

TC294

TC295

TC296

Nguyễn Kim

Lê Đức

Bùi Trí

Phan Thị \lộng

Bùi Thi

Lê Thị \lộng

Pham Thi Thanh

Lê Nguyễn Thanh

Nguyễn Thị Ngọc

Pham Thi Kim

Dương Trần Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Huỳnh Thị Thanh

Đoàn Thị Cẩm

Nguyễn Thị Cẩm

Lê Thị Thúy

Trương Thị Mỹ

Phan Trần Thuy

Nguyễn Trần Thùy

Võ Ngọc

INguyễn Ngọc

Nguyễn Hoàng

INguyễn Quốc

Thiều Văn Vũ

HỒ Ngọc

Thái Đức

Trần Thi Thanh

Huỳnh Bao

Mai Ngọc Huyền

Nguyễn Thi Bích

Thư

Thuân

Thức

Thường

Thúy

Thúy

Thủy

Thúy

Thùy

Thủy

Thủy

Thủy

Thủy

Tiên

Tiên

Tiên

Tiên

Tiên

Tiên

Tiên

Tiên

Tiến

Tiến

Tiến

Tiến

Tín

Trâm

Trâm

Trâm

Trâm

26/1 1/200 1

08/01/ 1989

24/09/ 1996

27/1 1/1984

10/10/1988

06/01/1985

07/06/1988

06/01/1998

24/4/ 1984

21/03/1986

24/1 1/1981

1 1/12/1982

14/1 1/1985

07/0 1/200 1

21/02/200 1

20/09/1987

04/08/ 1986

26/02/ 1988

24/10/1992

15/C)'+/2C)t)0

13/07/ 1999

06/ 12/ 1996

08/07/1989

08/07/2002

09/09/ 1 993

13/11/1993

28/09/ 1 989

19/08/ 1999

27/02/1993

10/08/2000

NỮ

Nam

Nam

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

NỮ

Nam

Nam

Nam

N「aIn

Nam

NỮ

NỮ

NỮ

Nữ

07930 t 015 703

C)79t}89028936

09609600206 1

072 184014153

040 1 88000420

046 1 8501 1382

0561 880 13641

079 198007720

079184019101

074 1 860t)032 1

079 18 1032279

079 1 82029338

079 1 85022538

C>723C>lC>tJ298C)

C>74301 C)03846

075 187020389

079 1 86026078

079 1 880 17220

079 192036273

C)793C)QC)C) 1228

082 199002409

C)ÓC)C)gỐC)09873

C)790890C)0557

0792020 124 1 3

CJ82C}930 10341

C}7709300827 1

077189010040

077199006240

079193(>05574

0893(}C)ÓC)0293

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

AS. 1

AJ. 1

AS . 1

Aj. 1

AS . 1

AS. 1

AS . 1

AS. 1

AS . 1

AS . 1

AS . 1

AS . 1

Aj . 1

AS. l

/\3.1

AJ . 1

/\3.1

AJ. 1

/\3.1

AS . 1

AS . 1

,\3.1

AJ . 1

AJ . 1

AS. 1

AS. 1

AJ. 1

AJ. 1

AS. 1

/\3.1



297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

3 IC)

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

TC297

TC298

TC299

TC3C)O

TC:301

TC:302

TC:303

Test)4

TCS(}5

Test)6

TC:307

TC3€}8

TCS09

TCS 10

TCS 1 1

TCS 12

TCS 13

TCS 14

TCS 15

TCS 16

TCS 1 7

TCS 1 8

TCS 19

TC32C)

TC32 1

TC322

TC323

TC324

TC:325

TC326

Lê Thi Báo

Trương B ích

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Thu

INguyễn Thị

Hoàng Thị Huyền

INguyễn Thị Quỳnh

Hà Thi Thu

Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Bích

Hoàng Thị Thiên

Lê Thị ThÙY

l Nguyễn Trần Đoan

INguyễn Thị

Nguyễn Trần

Nguyễn Minh

Lê Thi

Nguyễn VÕ Phương

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Lệ

Nguyễn Ngọc Mỹ

Nguyễn Đặng Thanh

Đoàn Ngọc Anh

Trần Thanh

Nguyễn Thành
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Trang
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Trinh

Trinh

Trinh
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24/09/ 1 990

26/ 12/ 1992

12/07/2C)02
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Lê Phương
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\lỒ Thụy Tường
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Pham Thành
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Nguyễn Mai Hạ
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Tất Mỹ
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Ngô Phương Tháo

Trần Nguyễn Thùy

Tú
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3 1/10/2003
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09/12/2002

06/’02/2C>0 1

C)7/04/1989

06/05/ 199 1

08/ 12/2000
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Nữ
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Nữ
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Huỳnh Hồ Tú
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Trần Thị Hồng

Pham Thi

Nguyễn Thị Bích
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Trịnh Ngọc Thùy
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Vũ Hương
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Lý Thị Thanh
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Lê Thi
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Nguyễn Thị Ngọc
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Hồng
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TC3 94

TC395
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TCá108
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TCáI IO

TCá111
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Bùi Thi Bích

Trương Kim

INguyễn Thị Thanh

Trần Thi Mai

INguyễn Thi Thanh

Nguyễn Thi Xuân

Võ Hiếu

Vũ Thi Thanh

Hoàng Thi

Phùng Đinh Thanh
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Võ Đăng
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Cao Thị

Nguyễn Hoàng Thạch

Nguyễn Phước

Đặng Thị
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Hoàng Nguyễn Mỹ
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Kỳ
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1 Nguyễn Trọng

Nguyễn Thị Yến
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